
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày       tháng 11 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các kiot thông tin du lịch  

hỗ trợ du khách tại các khu, điểm của tỉnh năm 2020 
  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 5318/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ 

ngân sách cấp tỉnh năm 2020;  

Theo nội dung Công văn số 15356/UBND-KTTC ngày 02/11/2020 của UBND 

tỉnh về việc thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện các kiot thông tin du lịch hỗ trợ 

du khách tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa năm 2020; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6075/SCT-TCDN ngày 17/11/2020 

về kinh phí thực hiện các kiot thông tin du lịch hỗ trợ du khách tại các khu, điểm của 

tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện các kiot thông tin du 

lịch hỗ trợ du khách tại các khu, điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa năm 2020 với nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tổng kinh phí: 811.000.000 đồng (Tám trăm mười một triệu đồng). 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế chi cho Chương 

trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2020.  

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài 

chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh bổ sung dự toán kinh phí cho Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ được giao và thanh, 

quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 

nước; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Thanh Hóa (để ph/h); 

- Lưu: VT, KTTC (VA48450). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 



 

1 

 

 

PHỤ LỤC 

Phê duyệt kinh phí thực hiện các kiot thông tin du lịch hỗ trợ du khách  

tại các khu, điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa năm 2020  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  

ngày        tháng    năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

ĐVT: Đồng 

STT NỘI DUNG Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

(Đồng) 

 Tổng cộng (Làm tròn)     811.000.000  

I Tổ chức 03 kiot tại Phố đi bộ Phan Chu Trinh, 

KDL Hải Tiến, Ga Thanh Hóa:  

   763.165.800 

1 Xây dựng 03 kiot:                                                                                                     

Gia công, lắp dựng hệ kết cấu sàn kiot (KT: 3,6 m 

x 2,6 m) bằng thép hình;  

Gia công lắp dựng hệ khung nhà kiot bằng thép 

hộp, KT: dài 3,6 m x rộng 2,6 m x cao 2,6 m;  

Thi công lắp dựng vách mặt ngoài bao quanh kiot 

(KT: dài 3,6 m x rộng 2,6 m x cao 2,6 m) bằng tấm 

nhôm Aluminum ngoài trời, độ dày nhôm 0,3, tấm 

dày 3 mm (bao gồm hệ khung xương thép hộp mạ 

kẽm 30 x 60 mm dày 1,4 mm);  

Thi công lắp dựng vách mặt trong kiot (KT: dài 

3,6 m x rộng 2,6 m x cao 2,6 m) bằng tấm nhôm 

Aluminumi dày 3mm;  

Đóng trần nhựa kiot; Thi công lắp đặt cửa nhôm 

hệ, kính trắng 6,38mm; 

Lát sàn gỗ kiot sàn dày 2 cm;  

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng;  

Thi công lắp đặt biển hiệu hệ khung thép hộp bọc 

bằng alumiun ngoài trời + bộ chữ meka  

cái 3  160.000.000   480.000.000  

2 Mua sắm công cụ trưng bày (Bao gồm: Tủ, bàn, 

ghế, giá, kệ…)  

   52.747.800 

2.1 - Giá để tài liệu KT: cao 1,2 m x rộng 0,7 m x sâu 

0,35m vân gỗ MDF dày 18 mm; phủ Melamine 

Cái 6      1.950.000     11.700.000  

2.2 - Giá để tài liệu KT: cao 1,2 m x rộng 1,0 m x sâu 

0,35m vân gỗ MDF dày 18 mm; phủ Melamine 

cái 3      2.400.000       7.200.000  

2.3   Tủ đựng tài liệu 2 buồng gỗ MDF phủ phủ 

Melamine; Nhãn hiệu: Hòa Phát AT1960KG; Kích 

thước: Rộng 800 x Sâu 400 x Cao 1960 mm. 

Cái 3      2.066.640       6.199.920  

2.4 - Bàn quầy thông tin: Nhãn hiệu: AT120SHL3DF 

Hòa Phát; Kích thước: Rộng 1200 – sâu 600 – cao 

750; Chất liệu: gỗ MDF phủ Melamine 

Cái 3      1.661.160       4.983.480  

2.5 - Ghế Nabio C - dạng chân quỳ 5CGH-311; Kích 

thước: (D) 49 X (R) 57 X (C) 110 cm; Chất liệu:  

Lưng cao, tựa lưng và đệm sắt mạ crom bọc lưới; 

Chân quỳ đúc nguyên khối mạ crom 

Cái 6         950.000       5.700.000  
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STT NỘI DUNG Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

(Đồng) 

2.6 - Ghế chờ GC 03-3 

Kích thước: 1575 x 700 x 950 

 Kiểu dáng: Ghế phòng chờ không tay vịn, kiểu băng 

ghế đôi, 3 chỗ ngồi. Mặt ngồi và tựa lưng liền, chân 

khung ghế kiểu dáng đẹp, bền bỉ, chắc chắn.  

Chất liệu: Mặt ngồi, lưng ghế bằng đệm mút, bề 

ngoài bọc nỉ có nhiều màu nỉ, chân sơn tĩnh điện; 

Phần lưng ghế làm từ cốt gỗ có độ bền cao. Phần 

chân và khung ghế bằng sắt bề mặt sơn tĩnh điện. 

Cái 3      3.154.800       9.464.400  

2.7 - Quạt điện Nhãn hiệu: Mitsubishi LV16-RT; 

Đường kính cánh quạt 16 inch (40cm); Chế độ 

điều khiển từ xa; 3 cấp độ vận hành. 

Hẹn giờ BẬT / TẮT 

Cái 3      2.500.000       7.500.000  

3 Màn quảng cáo treo tường 55 inch - Cảm ứng   

- Kích thước tổng thể: 1,328mm x 790mm x 

90mmm; Xuất xứ: Trung Quốc; Bảo hành: 12 

tháng; Nguồn điện sử dụng: AC 110~240V; Nhiệt 

độ sử dụng: 0 độ ~ 40 độ; Nhiệt độ lưu trữ: -10 độ 

~ 50 độ; Công suất loa 2 * 15W   Công suất: 140W 

- Thông số màn hình: Kích thước hiển thị: 

1,244mm x 699mm; Kích cỡ: 55 inch (16:9); 

Cường độ sáng: 450 cd/m2; Độ tương phản: 

4000:1; Độ phân giải: Full HD (1920x1080p); Tỷ 

lệ hình ảnh: 16:9; Thời gian đáp ứng: 6ms; 

Khoảng cách điểm ảnh: 0.1615 x 0.4845 mm; Góc 

nhìn: Dọc 178 độ – Ngang 178 độ; Tần số quét 30 

~ 80 KHz; Số màu: 16.7 triệu màu 

- Thông số màn cảm ứng: Kiểu loại cảm ứng: Cảm 

ứng hồng ngoại; Dụng cụ cảm ứng: Ngón tay 

Cái 3 25.400.000    76.200.000  

4 Bản đồ QH du lịch, backdrop hình ảnh du lịch bao 

gồm: Maket treo trong quầy; khung bản đồ quy 

hoạch du lịch; hình ảnh du lịch tiêu biểu chất liệu 

khung ảnh meka bóng led phát sáng 

   42.600.000 

4.1 Bản đồ các điểm du lịch: Khung nhôm cạnh 4cm 

tháo mở dễ dàng, tiện lợi thay đổi hình ảnh, đèn 

led thanh 2 bên cạnh dài, mica tản sáng 4ly TQ, 

mica mặt TQ 1.8mm, tranh blacklist (chất liệu 

xuyên sáng), dày 3cm, lắp đặt hoàn thiện theo yêu 

cầu; Kích thước nội dung bản đồ 1.200 x 800(mm)  

cái 6 3.000.000    18.000.000  

4.2 Ảnh trưng bày: Khung nhôm cạnh 4cm tháo mở dễ 

dàng, tiện lợi thay đổi hình ảnh, đèn led thanh 2 

bên cạnh dài, mica tản sáng 4ly TQ, mica mặt TQ 

1.8mm, tranh blacklist (chất liệu xuyên sáng), dày 

3cm; Kích thước nội dung bản đồ 700 x500(mm) 

cái 9 2.000.000    18.000.000  

4.3 Ảnh du lịch: Chất liệu: In giấy ảnh PP, khung gỗ 

tráng composit bản rộng 90mm kính dày 5mm, nội 

dung ảnh có sẵn, hoàn thiện theo yêu cầu.  

Kích thước nội dung bản đồ 1.400 x2.400(mm) 

cái 3 2.200.000      6.600.000  
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STT NỘI DUNG Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

(Đồng) 

5 Hệ thống Camera anh ninh: Camera Dalhua DSS 

DH-HAC-HFW1400RP 4 MegaPixel 1/3" - 

3,6mm pixed, xuất xứ ViệtNam (7 cái); Jack BNC 

(14 cái); Nguồn tổng Questek PB - 06 2V-30A (1 

bộ); Dây đồng trục (200m); Dây điện Trần Phú 

2x0,75 (200m); Dây cáp HDMI (1 sợi 6m); Dây 

cáp VGA Kingmaster KM10M (1 sợi 10m); Ống 

ghen ruột gà Vanlock D20 (280m); Đầu ghi 

Dalhua DSS DHI-XVR5108HS-S2, 8 kênh, 

1080P, 1HDMI/1VGA, tích hợp Mic, xuất xứ Việt 

Nam (1 chiếc); Ổ cứng Western Purple 4TB/5400 

Sata 3 64Mb, xuất xứ Trung Quốc (1 chiếc); Micro 

Dahua HAP200 (1 chiếc); SSwitch TP-Link TL-

SF1024D 24 port 10/100Mbps (1 chiếc) 

Lắp đặt hoàn chỉnh 

Bộ 3 19.294.000    57.882.000  

6 Tài liệu về du lịch, thương mại, đầu tư (Bản đồ du 

lịch, dự án kêu gọi đầu tư du lịch, thông tin về sản 

phẩm, điểm đến du lịch, các tờ rơi về du lịch…) 

      53.736.000  

6.1 - Bản đồ du lịch: Kích thước: 40cm x 60cm; Giấy 

Couches 150mgs; In 2 mặt, 4 mầu; Cán mờ 2 mặt; 

Cắt xén, o bế gấp 

Tờ 1.500             3.160       4.740.000  

6.2 - Tờ gấp (3 loại): Kích thước: 29,7 cm x 63cm, bế 

gấp 3; Giấy Couches 250mgs; In 2 mặt, 4 mầu; 

Cán mờ 2 mặt; Cắt xén, o bế gấp 

Tờ 3.000             4.400     13.200.000  

6.3 - Tờ rơi thông tin kinh tế - xã hội tỉnh: Kích thước: 

29,7cm x 20,5cm; Giấy Couches 250mgs; In 2 mặt, 

4 mầu; Cán mờ 2 mặt; Cắt xén 

Tờ 1.500             1.344       2.016.000  

6.4 - Sách hướng dẫn đầu tư: Kích thước: 20cm x 

10cm; Giấy Couches (Bìa 250mg, ruột 150mg) 76 

trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; Gia công cắt xén, 

khâu chỉ vào keo nhiệt, xén hoàn thiện thành phẩm 

quyển 600           24.000     14.400.000  

6.5 - Bộ Bookmark các địa danh du lịch 

+ Tờ Bookmark (5 loại): Giấy: C250, In: 4/4, cán 

mờ, 2 mặt, xén thành phẩm   

+ Phong bì đựng, Giấy: C250, In: 4/4 cán mờ 2 

mặt, bế dán thành phẩm  

Bộ 1.500             4.920       7.380.000  

6.6 - Kẹp file tài liệu: Kích thước: 24 cm x 34 cm, tai 

cài 7cm, gân giữa 4mm; Giấy Couches 350mgs; In 

2 mặt, 4 mầu; Cán mờ 2 mặt; Cắt xén; Thiết kế và 

in ấn hoàn thiện 

cái 1.500             8.000     12.000.000  

II Chi phí thiết kế, dự toán; quản lý giám sát; 

thẩm định giá 

   47.547.757 

1 Chi phí thiết kế       22.284.441  

2 Theo dõi, quản lý thực hiện       10.000.000  

3 Chi phí thẩm định giá       15.263.316  
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